
STT Mã nhóm MSSV Họ Tên Ngày sinh Tên lớp Khoa

1 DTK1051010721 Hoàng Văn Xuân 29/02/92 K47KCK.01 CK

2 DTK1151010239 Nguyễn Văn Lợi 2/11/1992 K47CCM.05 CK

3 DTK1151010482 Trương Xuân Trường 11/5/1993 K47CCM.05 CK

4 DTK1151010432 Nguyễn Văn Bắc 4/10/1993 K47CCM.05 CK

5 DTK0951010605 Nguyễn Duy Vũ 3/8/1991 K46CCM.05 CK

6 DTK1151010236 Trần Quốc Hưng 12/10/1993 K47CCM.04 CK

7 DTK1151010388 Nguyễn Tiến Dũng 19/02/93 K47CCM.05 CK

8 DTK1151010546 Đỗ Bảo Chung 16/11/92 K47CCM.05 CK

9 K125520103408 Phan Ngọc Tú 2/7/1993 K48CCM.02 CK

10 DTK0951010173 Nguyễn Văn Hải 16/03/91 K46CCM.02 CK

11 DTK1151010119 Thân Văn Dân 2/9/1993 K47CCM.03 CK

12 DTK1051010802 Nguyễn Văn Trà 9/11/1992 K47CCM.01 CK

13 DTK1151010379 Tống Minh Đức 24/03/93 K47CCM.05 CK

14 DTK1151010255 Vũ Văn Tường 19/02/93 K47CĐT.01 CK

15 DTK1151010322 Đỗ Tiến Việt 29/02/91 K47CCM.01 CK

1 DTK1051010808 Phạm Văn Chiến 24/09/92 K47CCM.03 CK

2 DTK0951010605 Nguyễn Duy Vũ 3/8/1991 K46CCM.05 CK

3 DTK1151010047 Lê Đắc Tiến 8/7/1993 K47CCM.03 CK

4 DTK1151010236 Trần Quốc Hưng 12/10/1993 K47CCM.04 CK

5 DTK1151010388 Nguyễn Tiến Dũng 19/02/93 K47CCM.05 CK

6 DTK1151010546 Đỗ Bảo Chung 16/11/92 K47CCM.05 CK

7 K125520103408 Phan Ngọc Tú 2/7/1993 K48CCM.02 CK

8 DTK0951010173 Nguyễn Văn Hải 16/03/91 K46CCM.02 CK

9 DTK1151010119 Thân Văn Dân 2/9/1993 K47CCM.03 CK

10 DTK1051010802 Nguyễn Văn Trà 9/11/1992 K47CCM.01 CK

11 DTK1151010239 Nguyễn Văn Lợi 2/11/1992 K47CCM.05 CK

12 DTK1151010255 Vũ Văn Tường 19/02/93 K47CĐT.01 CK

13 DTK1151010322 Đỗ Tiến Việt 29/02/91 K47CCM.01 CK

14 DTK1051010743 Đinh Văn Hân 2/11/1992 K47CCM.03 CK

15 DTK1151010504 Trịnh Vũ Hùng 14/03/93 K47CCM.05 CK

1 DTK1051010143 Đinh Văn Thường 4/4/1992 K47CCM.03 CK

2 DTK1151010455 Nguyễn Văn Lâm 24/03/93 K47CCM.05 CK

3 DTK1151010734 Nguyễn Văn Hồng 12/2/1993 K47CCM.02 CK

4 DTK1151010236 Trần Quốc Hưng 12/10/1993 K47CCM.04 CK

5 DTK1151010246 Đặng Đình Phương 29/04/93 K47CCM.05 CK
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STT Mã nhóm MSSV Họ Tên Ngày sinh Tên lớp Khoa

6 DTK1151010388 Nguyễn Tiến Dũng 19/02/93 K47CCM.05 CK

7 DTK1151010546 Đỗ Bảo Chung 16/11/92 K47CCM.05 CK

8 DTK1051010802 Nguyễn Văn Trà 9/11/1992 K47CCM.01 CK

9 DTK1151010343 Nguyễn Văn Hiệp 27/04/93 K47CCM.01 CK

10 DTK1151010146 Nguyễn Văn Quyên 28/04/93 K47CCM.01 CK

11 DTK1051010839 Trần Thành Nam 11/6/1992 K47CCM.03 CK

03 nhóm thực hành

Thái Nguyên, ngày 4 tháng 3 năm 2015
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